
ÜY BAN NHÂN DÂN 
TÎNH SÔC TRÂNG

X m m j J  Kÿ bôi : Ü y ban nhân dân tinh Soc Trâng

CÔNG HOA X i  H0I oSuiNGHÎa *vÏ$T  NAM 
Dôc lâp - Ty do - Hanh phüc

Sô: 1193/QB-UBND Sôc Trâng, ngày 22 thâng 5 nam 2023

QUYÉT DINH
Vê viêc phê duyêt giâ dât eu thê làm co1 sô" tinh tien bôi thirong vè dât khi 
Nhà niroc thu hôi dât thyc hiên Dy an thành phân 4 thuôc Du1 an dâu tu1 
xây dung du’ô’ng bô cao tôc Châu Dôc - Cân Tho" - Soc Trâng giai doan 1 

(doan di qua dia bàn huyên Mÿ Xuyên, tinh Soc Trâng)

ÜY BAN NHÂN DÂN TÎNH SÔC TRÂNG

Cân eu Luât Tô chwc chinh quyên dia phwang ngày 19/6/2015; Sua dôi,
bô sung mot sô dieu cûa Luât Tô chwc Chinh phù và Luât Tô chwc chinh quyên dia 
phwang ngày 22/11/2019;

Cân cw Luât Dât dai ngày 29/11/2013;

Cân cw Nghi dinh sô 44/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh quy 
dinh vê giâ dât;

Cân cw Thông tw sô 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cüa Bô trwâng Bô 
Tài nguyên và Moi trwâng quy dinh chi tiêt phwang phâp dinh giâ dât; xây dwng, 
dieu chinh bâng giâ dât; dinh giâ dât eu thê và tw van xâc dinh giâ dât;

Théo dê nghi cüa Giâm dôc Sô Tài nguyên và Moi trwâng tinh Soc Trâng (Tô 
trinhso 1293/TTr-STNMT-CCQLDD ngày 22/5/2023).

QUYÉT DINH:

Dieu 1. Phê duyêt giâ dât eu thê làm ca sô tinh tien bôi thuông vê dât khi Nhà 
nuôc thu hôi dât thuc hiên Du ân thành phân 4 thuôc Du ân dâu tu xây dung duông 
bô cao tôc Châu Dôc - Cân Tho - Sôc Trâng giai doan 1 (doan di qua dia bàn huyên 
Mÿ Xuyên, tinh Sôc Trâng), eu thê nhu sau:

1. Diên tich và vi tri dât thu hôi: Khoâng 68,27 ha dât tai xâ Dai Tâm, xâ 
Tham Dôn và thi trân Mÿ Xuyên, huyên Mÿ Xuyên, tinh Sôc Trâng.

2. Loai dât và giâ dât eu thê

Stt Dâc diêm thira dât Loai dât Pham vi âp dung Giâ dât eu 
thê (dông/m2)

A Xâ Dai Tâm
i Dât ô tai nông thon

i
Tiêp giâp Quôc lô IA 
doan tir ngâ 3 Trà Tim dên 
hét ranh dât Chùa Salon 
(Chùa Chén Kiêu)

Dât à tai nông 
thon

Trong pham vi thâm hâu 
30m, tinh tir mép lô giai 7.875.000

Trong pham vi thâm hâu tir 
met thu trên 30 dên met 

thu 70, tinh tir mép lô giai
3.937.500
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Stt Đặc điểm thửa đất Loại đất Phạm vi áp dụng Giá đất cụ 
thể (đồng/m2)

2

Tiếp giáp Đường 939 (Đại 
Tâm - Phú Mỹ) đoạn còn 
lại (đoạn từ hết ranh Cây 
xăng Quang Nhật đến giáp 
ranh xa Phu Mỹ)

Đất ở tai nông 
thôn

Trong phạm vi thâm hậu 
3Om, tính từ mép lộ giới 1.907.400

Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét 

thứ 70, tính từ mép lộ giới
953.700

3

Tiếp giáp mương thủy lợi 
cặp Đường 939 (Đại Tâm - 
Phú Mỹ) đoạn còn lại 
(đoạn từ hết ranh Cây 
xăng Quang Nhật đến giáp 
ranh xa Phu Mỹ)

Đất ở tại nông 
thon

Trong phạm vi thâm hậu 
30m, tính từ mép lộ giới 1.142.000

Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét 

thứ 70, tính từ mép lộ giới
571.000

4

Tiếp giáp đường đal, 
đường bê tông còn lại trên 
địa bàn xã Đại Tâm (trong 
phạm vi dự án)

Đất ở tai nông 
thôn

Trong phạm vi thâm hậu 
3Om, tính từ mép lộ giới 716.000

Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét 

thứ 70, tính từ mép lộ giới
368.000

5
Đất ở còn lại (tiếp giáp 
đường đất hiện trạng, bờ 
kênh, vị trí còn lại)

Đất ở tại nông 
thon

Trong phạm vi thực hiện 
dự án 368.000

II Đất nông nghiệp
II.1 Đất nông nghiệp của các thửa đất tiếp giáp các tuyến đưòng giao thông

1

Tiếp giáp Quốc lộ 1A 
đoạn từ Ngã 3 Trà Tim 
đến hết ranh đất Chùa 
Salôn (Chùa Chén Kiểu)

Đất nông 
nghiệp

Trong phạm vi lộ giới và 
phạm vi thâm hậu 30 mét, 

tính từ mép lộ giới
3.559.600

Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới
1.779.800

2

Tiếp giáp Đường 939 (Đại 
Tâm - Phú Mỹ) đoạn còn 
lại (đoạn từ hết ranh Cây 
xăng Quang Nhật đến giáp 
ranh xa Phu Mỹ)

Đất nông 
nghiệp

Trong phạm vi lộ giới và 
phạm vi thâm hậu 30 mét, 

tính từ mép lộ giới
845.400

Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới
422.700

3

Tiếp giáp mương thủy lợi 
cặp Đường 939 (Đại Tâm - 
Phú Mỹ) đoạn còn lại 
(đoạn từ hết ranh Cây 
xăng Quang Nhật đến giáp 
ranh xã Phú Mỹ)

Đất nông 
nghiệp

Trong phạm vi lộ giới và 
phạm vi thâm hậu 30 mét, 

tính từ mép lộ giới
506.300

Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới
253.100

4

Tiếp giáp đường đal, 
đường bê tông còn lại trên 
địa bàn xã Đại Tâm (trong 
phạm vi dự án)

Đất nông 
nghiệp

Trong phạm vi lộ giới và 
phạm vi thâm hậu 30 mét, 

tính từ mép lộ giới
296.000

Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới
148.000
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stt Đặc điểm thửa đất Loại đất Phạm vi áp dụng Giá đất cụ 
thể (đồng/ni2)

II.2 Đất nông nghiệp còn lại khu vực giáp ranh và đất nông nghiệp còn lại trên địa 
bàn xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên

1 Đất nông nghiệp khu vực giáp ranh xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú (phía Tầy: Giáp 
ranh xã Phu Mỹ; phía Đông: Giáp kênh 19/5)

1.1
Đất nông nghiệp còn lại 
tiếp giáp đường đất, bờ 
kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 6, khu vực 3 79.600

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 79.600

1.2
Đất nông nghiệp còn lại 
không tiếp giáp đường đất, 
bờ kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 6, khu vực 3 69.200

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 69.200

2 Đất nông nghiệp khu vực giáp ranh Phường 10, thành phố Sóc Trăng (phía Bắc: 
Giáp ranh Phưòng 10, thành phố Sóc Trăng; phía Nam: Giáp kênh Tìa Phan)

2.1
Đất nông nghiệp còn lại 
tiếp giáp đường đất, bờ 
kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 147.600

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 147.600

2.2
Đất nông nghiệp còn lại 
không tiếp giáp đường đất, 
bờ kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 128.400

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 128.400

3 Đất nông nghiêp còn lai khu vưc từ: Phía Bắc: Giáp kênh Tìa Phan; phía Nam: 
Giap Đường tinh 939

3.1
Đất nông nghiệp còn lại 
tiếp giáp đường đất, bờ 
kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 129.600

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 129.600

3.2
Đất nông nghiệp còn lại 
không tiếp giáp đường đất, 
bờ kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 112.800

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 112.800

4 Đất nông nghỉệp còn lại khu vực từ: Ph 
Giáp Đường tỉnh 939; phía Đông: Giáp

ía Tây: Giáp kênh 19 tháng 5; phía Bắc: 
kênh dọc ấp Đại Chí

4.1
Đất nông nghiệp còn lại 
tiếp giáp đường đất, bờ 
kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 105.300

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 105.300

4.2
Đất nông nghiệp còn lại 
không tiếp giáp đường đất, 
bờ kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 91.600

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 91.600
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Stt Đặc điểm thửa đất Loại đất Phạm vi áp dụng Giá đất cụ 
thể (đồng/m2)

5 Đất nông nghiệp còn lại khu vực từ: Phía Tây: Giáp kênh dọc ấp Đại Chí; phía 
Đông: Giáp đường Quổc lộ 1A

5.1
Đất nông nghiệp còn lại 
tiếp giáp đường đất, bờ 
kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 97.400

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 97.400

5.2
Đất nông nghiệp còn lại 
không tiếp giáp đường đất, 
bờ kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 84.700

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 84.700

6 Đất nông nghiệp còn lại khu vực từ: Phía Tây: Giáp đường Quốc lộ 1A; phía 
Đông: Giáp kênh Phú Thuận

6.1
Đất nông nghiệp còn lại 
tiếp giáp đường đất, bờ 
kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 79.700

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 79.700

6.2
Đất nông nghiệp còn lại 
không tiếp giáp đường đất, 
bờ kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3 69.300

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 69.300

7 Đất nông nghiệp còn lại khu vực từ: Phía Tây: Giáp kênh Phú Thuận; phía 
Đông: Giáp ranh xã Tham Đôn

7.1
Đất nông nghiệp còn lại 
tiếp giáp đường đất, bờ 
kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 6, khu vực 3 72.800

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 72.800

7.2
Đất nông nghiệp còn lại 
không tiếp giáp đường đất, 
bờ kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 6, khu vực 3 63.300

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3 63.300

III Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1

Tiếp giáp đường đal, 
đường bê tông còn lại trên 
địa bàn xã Đại Tâm (trong 
phạm vi dự án)

Đất nghĩa 
trang, nghĩa 

địa

Trong phạm vi thâm hậu 
3 Om, tính từ mép lộ giới 429.600

Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới
220.800

2

Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
vị trí còn lại (tiếp giáp 
đường đất hiện trạng, bờ 
kênh, vị trí còn lại)

Đất nghĩa 
trang, nghĩa 

địa

Trong phạm vi thực hiện dự 
án 220.800
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Stt Đặc điểm thửa đất Loại đất Phạm vi áp dụng Giá đất cụ 
thể (đồng/ni2)

B Xã Tham Đôn
I Đất ở tại nông thôn

Tiếp giáp đường Huyện lộ 
57 (đoạn từ giáp đường 
936 đến giáp ranh thành 
phố Sóc Trăng)

Đất ở tại 
nông thôn

Trong phạm vi thâm hậu 
3Om, tính từ mép lộ giới 2.232.000

1 Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới
1.116.000

Tiếp giáp đường đal ấp 
Phnôcambốth (đoạn từ 
Đường huyện 56 đến cuối 
đường)

Đất ở tại 
nông thôn

Trong phạm vi thâm hậu 
3 Om, tính từ mép lộ giới 1.116.000

2 Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới
558.000

3
Đất ở còn lại (tiếp giáp 
đường đất hiện trạng, bờ 
kênh, vị trí còn lại)

Đất ở tại nông 
thon

Trong phạm vi thực hiện 
dự án 368.000

II Đất nông nghiệp

Tiếp giáp đường Huyện lộ 
57 đoạn từ giáp đường 936 
đến giáp ranh thành phố 
Sóc Trăng

Đất nông 
nghiệp

Trong phạm vi lộ giới và 
phạm vi thâm hậu 30 mét, 

tính từ mép lộ giới
Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới

864.000

432.000

Tiếp giáp đường đal ấp 
Phnôcambốth (đoạn từ 
Đường huyện 56 đến cuối 
đường)

Đất nông 
nghiệp

Trong phạm vi lộ giới và 
phạm vi thâm hậu 30 mét, 

tính từ mép lộ giới
Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới

432.000

216.000

Tiếp giáp đường đal 
đường bê tông còn lại trên 
địa bàn xã Tham Đôn 
(trong phạm vi thực hiện 
dự án)

Đất nông 
nghiệp

Trong phạm vi lộ giới và 
phạm vi thâm hậu 30 mét, 

tính từ mép lộ giới
Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới

Đất nông nghiệp còn lại 
tiếp giáp đường đất, bờ 
kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3

296.000

148.000

70.000

70.000

Đất nông nghiệp còn lại 
không tiếp giáp đường đất 
bờ kênh, kênh thủy lợi

Đất trồng cây 
lâu năm Vị trí 5, khu vực 3

Đất trồng cây 
hàng năm Vị trí 5, khu vực 3

60.800

60.800
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Stt Đặc điểm thửa đất Loại đất Phạm vi áp dụng Giá đất cụ 
thể (đồng/ni2)

c Thị trấn Mỹ Xuyên

I Đất ờ tại đô thị

Tiếp giáp đường Huyện lộ 
56 (đường Trục Tôm - Đất ở tại 

đô thị

Trong phạm vi thâm hậu 
3 Om, tính từ mép lộ giới 3.752.000

1 Lúa) đoạn từ hẻm kênh 
Chủ Hổ đến giáp ranh xã 
Tham Đôn

Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70, tính từ mép lộ giới
1.876.000

2
Đất ở còn lại (tiếp giáp 
đường đất hiện trạng, bờ 
kênh, vị trí còn lại)

Đất ở tại 
đô thị

Trong phạm vi thực hiện 
dự án 454.500

II Đất nông nghiệp

1

Tiếp giáp đường Huyện lộ 
56 (đường Trục Tôm - 
Lúa) đoạn từ hẻm kênh 
Chủ Hổ đến giáp ranh xã 
Tham Đôn

Đất nông

Trong phạm vi lộ giới và 
phạm vi thâm hậu 30 mét, 

tính từ mép lộ giới
1.877.700

nghiệp Trong phạm vi thâm hậu từ 
mét thứ trên 30 đến mét thứ 

70 tính từ mép lộ giới
938.800

Đất trồng cây Vị trí 3, khu vực 2 80.700

lâu năm Vị trí 4, khu vực 2 80.700

2

Đất nông nghiệp còn lại 
tiếp giáp đường đất, bờ 
kênh, kênh thủy lợi Đất trồng cây

Vị trí 3, khu vực 2 80.700

hàng năm
Vị trí 5, khu vực 2 80.700

Đất nuôi trồng 
thủy sản Vị trí 5, khu vực 2 80.700

Đất trồng cây
Vị trí 3, khu vực 2 70.200

lâu năm
Vị trí 4, khu vực 2 70.200

3
Đất nông nghiệp còn lại 
không tiếp giáp đường đất, Đất trồng cây

Vị trí 3, khu vực 2 70.200

bờ kênh, kênh thủy lợi hàng năm
Vị trí 5, khu vực 2 70.200

Đất nuôi trồng 
thủy sản Vị trí 5, khu vực 2 70.200
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Điều 2. Căn cứ giá đất cụ thể được phê duyệt, ủ y  ban nhân dân huyện Mỹ 
Xuyên có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 và các đon vị có liên quan 
triển khai các thủ tục tiếp theo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất thực 
hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc 
- Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn đi qua địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc 
Trăng) theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án 2, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành kể từ ngày kỹ.ỉể-

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Phòng TN&MT huyện MX;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT.ti/

1 >

TM. ÚY BAN NHẢN DÃN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TICH


